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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Tổng số Nữ Tổng số Nữ

Đúng 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Liên 

quan 

đến 

chuyên 

ngành 

Không 

liên 

quan

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Tự tạo 

việc làm

Có yếu 

tố nước 

ngoài

1 7340204 Bảo hiểm 113 86 97 75 44 18 25 3 7 92.78 3 70 1 13

2 7340116 Bất động sản 88 43 68 36 30 14 17 2 5 92.65 0 54 4 3

3 7340405 HTTT Quản lý 121 66 98 55 37 24 23 2 12 87.76 2 69 3 10

4 7340301 Kế toán 650 498 575 444 342 105 79 5 44 92.35 17 393 6 110

5 7480101 Khoa học máy tính 54 25 44 23 22 15 6 0 1 97.73 1 33 2 7

6 7340120 Kinh doanh quốc tế 131 110 115 95 41 30 25 1 18 84.35 1 75 1 19

7 7340121 Kinh doanh thương mại 155 119 134 108 45 44 34 0 11 91.79 2 92 3 26

8 7310101 Kinh tế 678 499 554 423 80 194 211 8 61 88.99 16 374 25 70

9 7310104 Kinh tế Đầu tư 180 129 150 109 10 63 55 5 17 88.67 8 93 6 21

10 7620115 Kinh tế nông nghiệp 61 37 55 35 4 18 26 1 6 89.09 2 42 2 2

11 7310106 Kinh tế quốc tế 187 129 164 116 28 71 46 1 18 89.02 2 114 3 26

12 7850102 Kinh tế tài nguyên 49 33 38 24 4 8 19 4 3 92.11 2 24 1 4

13 7380101 Luật 108 82 85 71 30 28 13 3 11 87.06 4 57 1 9

14 7340115 Marketing 179 141 154 123 78 47 18 2 9 94.16 5 119 3 16

15 7220201 Ngôn ngữ Anh 39 32 30 25 7 10 8 1 4 86.67 0 16 1 8

16 7810103 Quản trị DVDL&LH 95 82 72 65 11 14 42 0 5 93.06 1 51 2 13

17 7810201 Quản trị khách sạn 47 41 42 36 11 7 19 2 3 92.86 0 26 2 9

18 7340101 Quản trị kinh doanh 371 224 288 185 77 102 83 4 22 92.36 6 197 12 47

19 7340404 Quản trị nhân lực 92 71 74 58 35 11 19 5 4 94.59 0 56 3 6

20 7340201 Tài chính – Ngân hàng 522 376 451 337 198 113 76 2 62 86.25 13 321 8 45

21 7310107 Thống kê kinh tế 85 60 67 48 8 22 29 1 7 89.55 2 51 1 5

22 7310108 Toán kinh tế 88 51 68 42 25 20 14 2 7 89.71 2 45 2 10

Tổng 4093 2934 3423 2533 1167 978 887 54 337 90.15 89 2372 92 479
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